	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Sinh học 9 

Thời gian làm bài:  45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


A. Trắc nghiệm. (3 điểm)
I. Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Bộ NST của người có số lượng là:
A. 2n = 8              B. 2n = 23           C. 2n = 46          D. 2n = 48

Câu 2. Bệnh Đao là hậu quả của loại:
A. Đột biến dị bội thể                                B. Đột biến gen lặn          

C. Đột biến cấu trúc NST                          D. Đột biến đa bội thể

Câu 3. Bộ NST lưỡng bội ở người là 2n = 46. Trường hợp nào sau đây là thể dị bội:
A. 2n = 46             B. 2n = 47               C. 2n = 23                   D.  B và C
Câu 4.  Đột biến gen là dạng đột biến:
A.  Mất một cặp nuclêôtit
                       B.  Đảo vị trí của một đoạn NST
C.  Lặp đoạn NST                                   D.  Mất một đoạn NST mang gen
Câu 5. Một gen bình thường, sau khi bị đột biến, thành phần các loại nuclêôtit không đổi. Đây là loại đột biến:
A.  Thêm hai cặp nuclêôtit

            B.  Mất một cặp nuclêôti


C.  Thêm một cặp nuclêôtit                   D.  Thay thế một cặp nuclêôtit
Câu 6. Ở người không di truyền bệnh:

A. Máu khó đông    B. Hội chứng đao
  C. Bạch tạng       D. Bệnh đau dạ dày     
B. Tự luận. (7 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay gái là đúng hay sai?
Câu 2. (3,5 điểm) Viết sơ đồ và giải thích mối qua hệ giữa gen và tính trạng?

Câu 3. (2 điểm) Ở bí gen A qui định tính trạng quả tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định quả dài. Cho cây quả tròn thuần chủng lai với cây quả dài thuần chủng thu được F1, tiếp tục cho cây F1 lai với nhau. 
a. Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Rút ra kết quả kiểu di truyền và kiểu hình. 
...........Hết...........
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM 

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Sinh học 9


A. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	D
	D


B. Tự luận

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	Cơ chế sinh con trai, con gái

P   (44A + XX)           x          (44A + XY)

 Gp   22A + X                         22A + X;  22A + Y
 F1                   44A + XX (Gái)

                       44A + XY (Trai)

Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay gái là sai.
	1đ

0,5đ

	2
	Sơ đồ:

Gen (một đoạn ADN) → mARN → prôtêin → tính trạng
Giải thích:

Trong đó, trình tự các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN, trình tự các nuleotit trên mạch ARN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành prôtêin, prôtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào và biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.
	1,5đ
2đ


	3
	a. Qui ước gen và lập sơ đồ 

+ Gen A qui định tính trạng quả tròn
+ Gen a qui định tính trạng quả dài 

- Kiểu gen của P: AA, aa
- Sơ đồ lai: 

P:
Quả tròn                Quả dài


  AA
          x
   aa

Gp:
   A

              a

F1:
                  Aa  (100% quả tròn)
Cho F1  x  F1:         
          Quả tròn                 Quả tròn 
               Aa
          x
   Aa
GF1:        A, a

      A,a
F2:
          1AA  :  2Aa  :  1aa
b. Kết quả:  + Kiểu gen: 1AA, 2Aa, 1aa.  

                   + Kiểu hình: 3 quả tròn : 1 quả dài
	0,5đ
1

0,5


                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I                               Tiết 35

Đề phụ
	Nội dung kiến thức
	                                      Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương I Các thí nghiệm của Men Đen

7t
	
	 
	Nêu được ứng dụng của quy luật phân li trong SX và đời sống

Giải BT lai một cặp tính trạng
	
	2

2,5đ

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	
	1

0,5đ


	1

2đ
	
	
	

	Chương II

NST

6t
	.

Nêu được tính chất đặc trưng của bộ NST của mỗi loài

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người
	
	Giải thích quan niệm người mẹ quyết định sinh con trai hay gái.
	
	2

2đ

	Số câu

Số điểm
	1

0,5
	1/2

1
	
	
	
	1/2

0,5
	
	
	

	Chương III

ADN và Gen

7t
	Trình bày thành phần hóa học và chức năng của protein
	Hiểu được sư sắp xếp  các Nucleotit theo NTBS
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	1

1,5đ
	1

0,5đ
	
	
	
	
	
	2

2đ

	Chương IV

Biến Dị

7t
	
	Thường biến. Phân biệt thường biến với đột biến.
	Phân biệt được các dạng biến dị
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	1

2đ
	1

0,5đ
	
	
	
	2

2,5đ

	Chương V

Di truyền học người

3t
	Biết được bệnh liên quan tới NST giới tính
	Nguyên nhân phát sinh bệnh và tật DT ở người
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1

0,5đ
	
	1

0,5đ
	
	
	
	
	
	2

1đ

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	2

1đ
	1,5

2,5đ
	2

1đ
	1

2đ
	2

1đ
	1,5

2,5đ
	
	
	10

10đ


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỒN ĐẠC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2017– 2018
Môn: Sinh học 9 

Thời gian làm bài:  45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Đề phụ
A. Trắc nghiệm

I. Chọn đáp án đúng nhất (3đ)

Câu 1. Bộ NST của người có số lượng là?

A. 2n = 8              B. 2n = 23           C. 2n = 46          D. 2n = 48

Câu 2. Ở người mắt nâu (A) là trội so với mắt đen (a). Bố và mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con của họ chắc chắn là mắt đen?

A. Bố mắt nâu AA, mẹ mắt nâu Aa         B.Bố và mẹ cùng mắt nâu Aa

C. Bố và mẹ cùng mắt đen aa                  D.Bố mắt đen aa,mẹ mắt nâu AA

Câu 3. Bệnh Đao là hậu quả của loại đột biến nào

A.Đột biến dị bội thể                                B. Đột biến gen lặn          

C. Đột biến cấu trúc NST                         D. Đột biến đa bội thể

Câu 4. Bộ NST lưỡng bội ở lúa là 2n = 24. Trường hợp nào sau đâu là thể dị bội

A. 2n = 48        B. 2n = 25           C. 2n = 23                D.  B và C
Câu 5. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp là: 

    - A- X - T - G - T -

Đoạn mạch nào sau đây là đoạn bổ sung của nó.

A.   - T - G - A - X - A -                        B. - A - G - T - X - A -        
C.   -T - X - A - X - A -                         D. - T - G - A - G - A -
Câu 6: Ở người bệnh nào sao đây là liên quan đến đến NST giới tính?
A.Ung thư máu   B. Hội chứng đao
 C. Bạch tạng        D. Máu khó đông
B.Tự luận (7đ)
Câu 1: (1,5đ) Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay gái là đúng hay sai?
Câu 2: (1,5đ) Trình bày thành phần hóa học và chức năng của protein?

Câu 3: (2đ) Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến?
Câu 4: (2đ) Ở lúa gen A qui định tính trạng hạt dài là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt ngắn. Cho cây hạt dài thuần chủng lai với cây hạt ngắn thuần chủng thu được F1, tiếp tục cho cây F1 lai với nhau. 
a. Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2 
b. Rút ra kết quả kiểu di truyền và kiểu hình. 
- Hết -

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỒN ĐẠC


	HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM 

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2017 – 2018
Môn: Sinh học 9


Đề phụ
A. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	D


B. Tự luận

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	Cơ chế sinh con trai, con gái

P   (44A + XX)  x  (44A + XY)

 Gp   22A + X              - 22A + X

                                   - 22A + Y

 F1                   44A + XX (Gái)

                       44A + XY (Trai)

Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay gái là sai.
	1đ

0,5đ

	2
	Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C, H, O, N, là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin thuộc 20 loại khác nhau.
- Kích thước và khối lượng lớn
Chức năng: prôtêin có nhiều chức năng quan trọng.

· Là thành phần cấu trúc của tế bào

· Xúc tác các quá trình trao đổi chất (enzim)

· Điều hoà các quá trình trao đổi chất (hoocmon), bảo vệ cơ thể (kháng thể), vận chuyển, cung cấp năng lượng... liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.
	1

0,5


	3
	 Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Phân biệt thường biến với đột biến

- Thường biến là những biến đổi kiểu hình

- Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng tương ứng với điều kiện môi trường

- Không di truyền cho thế hệ sau

- Thường có lợi

- Đột biến là những biến đổi trong cơ sở vật chất của tính di truyền

- Đột biến xuất hiện với tần số thấp, một cách ngẫu nhiên

- Di truyền

- Thường có hại


	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	4
	a. Qui ước gen và lập sơ đồ 


+ Gen A qui định tính trạng hạt dài


+ Gen a qui định tính trạng hạt ngắn 

- Kiểu gen của P: AA, aa
- Sơ đồ lai: 


P:
AA
x
aa


Gp:
  A

a


F1:

 Aa  (100% hạt dài)


Cho F1  x  F1:
 Aa
x
Aa

G:

          A, a

A,a

F2:
          1AA  :  2Aa  :  1aa
b. Kết quả: 


+ Kiểu gen: 1AA, 2Aa, 1aa


+ Kiểu hình: 3 hạt dài : 1 hạt ngắn
	0,5

1

0,5
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